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CHỈ THỊ

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008


Năm 2008 là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 8, Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND ngày 03/5/2006 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng 5 năm 2006 - 2010. Năm 2008, dự báo kinh tế của tỉnh tiếp tục đà phát triển của năm 2007; nền kinh tế hội nhập sâu hơn, cơ hội và thách thức ngày càng lớn, đan xen nhau; đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa” tiếp tục được đẩy mạnh tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển, sản xuất - kinh doanh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các doanh nghiệp và đơn vị kinh tế tận dụng tốt các điều kiện thuận lợi, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; chủ động vượt qua những khó khăn, thách thức; tập trung triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 với nội dung chủ yếu sau:

A. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2008:

I. Mục tiêu và Nhiệm vụ:

1. Mục tiêu:

Tiếp tục phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hợp lý, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Chủ động khai thác tối đa các lợi thế và hạn chế các mặt bất lợi, rủi ro khi hội nhập kinh tế Quốc tế ngày càng sâu và đầy đủ hơn vào kinh tế thế giới và khu vực. Đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hoàn thành trước một năm các mục tiêu kinh tế - xã hội đã được đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.  

2. Nhiệm vụ chủ yếu:

2.1. Về kinh tế:

- Các ngành, các cấp, các doanh nghiệp tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững trong năm 2008 và những năm tiếp theo. 
- Duy trì tốc độ tăng trưởng cao của ngành công nghiệp, xây dựng đi đôi với giảm chi phí sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh, đứng vững và phát triển trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế. Khuyến khích phát triển ngành công nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao gắn với phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Phát triển mạnh các ngành dịch vụ đi đôi với việc nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh, nâng cao tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.

- Bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững của ngành nông, lâm ngư nghiệp. Áp dụng khoa học, kỹ thuật, giống mới; thực hiện thâm canh, tăng năng suất, hiệu quả đầu tư. Khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung theo hình thức trang trại, nuôi công nghiệp gắn với cơ sở chế biến tập trung và xử lý chất thải, an toàn dịch bệnh. 

- Hỗ trợ khôi phục và phát triển các làng nghề, khuyến khích các hộ gia đình, tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu tại chỗ và tham gia xuất khẩu.

- Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên xây dựng các công trình trọng điểm, các công trình hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ phát triển các vùng kinh tế, vùng nông thôn.

- Tiếp tục thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài và vốn  đầu tư của khu vực dân doanh. Tập trung thu hút các dự án ít ảnh hưởng môi trường, dự án công nghệ kỹ thuật cao, các dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ du lịch và đầu tư cơ sở hạ tầng.

- Trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế Quốc tế, phải nhận thức và đánh giá đúng những thuận lợi, cơ hội phát triển và đặc biệt là những khó khăn, thách thức trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu và đầy đủ hơn vào kinh tế thế giới và khu vực. Thực hiện các cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế Quốc tế; tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài, thúc đẩy xuất khẩu phát triển nhanh đi đôi với việc mở rộng thị trường. 

 2.2. Về xã hội:

- Nâng cao năng lực khoa học công nghệ ở trong nước đi đôi với tăng cường tiếp thu, làm chủ, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới vào các lĩnh vực đời sống xã hội. Xây dựng ngành công nghệ thông tin và công nghệ sinh học thành ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh.

- Đổi mới mạnh hơn nữa các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao đi đôi với thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực này.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia; huy động, sử dụng các nguồn lực trong nước, ngoài nước và vận động sự tham gia của cộng đồng dân cư để thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia.

- Phát triển đào tạo nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo, tiếp tục thực hiện các chính sách trợ giúp người nghèo vươn lên như: Chính sách khám, chữa bệnh; hỗ trợ giáo dục; hỗ trợ nhà ở; cho vay vốn ưu đãi… hỗ trợ cho các đối tượng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, các đối tượng chính sách xã hội.

- Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; đặc biệt là tình trạng tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông.

2.3. Về bảo vệ môi trường:

- Xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, các khu đông dân cư. Hạn chế ô nhiễm môi trường trên sông Đồng Nai, sông Thị Vải, sông Lòng Tàu, hồ Trị An và các kênh mương.

- Nâng cao khả năng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, sự biến động khí hậu bất lợi đối với môi trường; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra.

- Sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, môi trường nước, bảo đảm cân bằng sinh thái, bảo tồn thiên nhiên.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức về môi trường; coi giữ gìn và bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. 

 2.4. Cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Xây dựng nền hành chính với mục tiêu chính là phục vụ nhân dân, trong sạch, dân chủ, hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các ngành và địa phương trong xử lý công việc theo quy trình một cửa, đảm bảo xử lý nhanh các hồ sơ. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở quy chế, quy trình và thủ tục hành chính rõ ràng, cụ thể.

- Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, bao gồm công tác quản lý cán bộ, chế độ tiền lương và các chế độ khác. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị công chức.

 - Phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 2.5. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng:

Tập trung xử lý nhanh, dứt điểm, nghiêm minh các vụ tham nhũng đã được phát hiện; hạn chế xảy ra các vụ tham nhũng lớn, nghiêm trọng; giảm hẳn lãng phí, nhũng nhiễu, nhất là trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai; quản lý các dự án đầu tư bằng ngân sách; quản lý thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản 

công; quản lý tài nguyên, khoáng sản; quản lý vốn và tài sản Nhà nước qua đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước; công tác đề bạt và bố trí cán bộ. 

 2.6. Quốc phòng - an ninh:

Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập dân tộc và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế và hội nhập Quốc tế.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu dự kiến:

3.1. Các chỉ tiêu kinh tế:

- Phấn đấu năm 2008 tăng trưởng từ 15% - 15,5% so với thực hiện năm 2007. Trong đó giá trị tăng thêm ngành công nghiệp – xây dựng từ 17% - 18%; ngành dịch vụ từ 16% - 17%; ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản từ 4% - 4,5%.
- GDP theo giá hiện hành dự kiến 50.000 – 55.000 tỷ đồng, tương đương 3,1 – 3,4 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 1.260 USD. 

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 28% - 30% so với năm 2007; Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 17% - 18% so với năm 2007.

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 45% - 46% GDP.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước chiếm từ 20% - 25% GDP, tăng 10% - 15% so với năm 2007; tổng chi ngân sách địa phương tăng từ 16-18% so với năm 2007.

 3.2. Các chỉ tiêu xã hội:

  - Duy trì phổ cập giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở; phấn đấu hoàn thành phổ cập bậc trung học vào năm 2010. Phân luồng 70 - 80% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10, số còn lại vào học các trường nghề hoặc loại hình học tập khác.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn dưới 1,2%; quy mô dân số khoảng 2.480.000 - 2.490.000 người.

- Giải quyết việc làm khoảng 85.000 - 90.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48 - 50%. Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt khoảng 38 -40%.

- Giảm 7.000 hộ nghèo.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới từ 15% - 15,5%.
- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế đến cuối năm 2008 là 80%.

- Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 93%. Tỷ lệ ấp, khu phố văn hóa đạt 85%. Cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt đạt 95%.

 3.3. Các chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 93%.

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 28%.
- Thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường các loại rác thải đô thị, rác thải công nghiệp đạt 65% - 68%. Rác thải y tế đạt 100%. Chất thải rắn, độc hại đạt 35% - 40%.

II. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008:

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2008 xây dựng đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật liên quan. Việc xây dựng dự toán ngân sách phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 theo Nghị quyết của Đại hội Đại biểu lần thứ 8 tỉnh Đảng bộ và Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND ngày 03/5/2006 của HĐND tỉnh thông qua kế hoạch 5 năm 2006 - 2010; đồng thời có xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hai năm qua, dự kiến bối cảnh trong nước và ngoài nước trong năm 2008 và những năm tiếp theo.
Dự toán thu ngân sách Nhà nước xây dựng với mức động viên phấn đấu chiếm từ 20 - 25% GDP. Dự toán thu nội địa tăng từ 16% - 18% so với ước thực hiện cả năm 2007.

2. Xây dựng dự toán chi ngân sách phải dựa trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 theo Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 và Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Công tác xây dựng dự toán ngân sách địa phương các cấp:

Năm 2008 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; dự toán ngân sách địa phương năm 2008 được xây dựng theo Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của HĐND tỉnh về tỷ lệ điều tiết và định mức phân bổ ngân sách các cấp, đảm bảo sự phát triển ngân sách địa phương, tăng khả năng tự cân đối.

Dự toán ngân sách địa phương các cấp năm 2008 phải xây dựng trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của ngân sách Nhà nước năm 2008, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

4. Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008; các Sở, ban ngành, địa phương, các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước chủ động thực hiện đánh giá, phân tích cụ thể kết quả chi tiêu ngân sách năm 2007; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quyết toán và kiểm tra phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2006 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; tiến hành xử lý, giải quyết những tồn tại, sai phạm đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghị.

5. Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008; các Sở, ban ngành, địa phương, đơn vị phải quán triệt thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảm bảo xây dựng dự toán ngân sách, bố trí, sử dụng ngân sách thực sự tiết kiệm và có hiệu quả; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cắt giảm ngân sách năm 2008 đối với phần chi vượt chế độ chính sách trong năm 2007.

B. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:
1. Tiến độ xây dựng kế hoạch:

​- Chậm nhất ngày 22/6/2007: Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn khung xây dựng kế hoạch năm 2008 cho các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa làm căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2008.

- Từ ngày 22/6/2007 đến ngày 29/6/2007: Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa hoàn thành xây dựng kế hoạch năm 2008 báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp chung.

- Từ ngày 02/7/2007 đến ngày 9/7/2007: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch năm 2008 trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Từ ngày 10/7/2007 đến ngày 16/7/2007: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thông qua nội dung kế hoạch năm 2008.

- Từ ngày 17/7/2007 đến ngày 19/7/2007: Hoàn chỉnh nội dung đăng ký kế hoạch 2008 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.  

2. Phân công thực hiện:
2.1. Cục Thống kê tỉnh:

Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007, dự báo khả năng thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội cả năm 2007; báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 29/6/2007.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì hướng dẫn khung xây dựng kế hoạch năm 2008 cho các Sở, ban ngành, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
- Dự kiến kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 (danh mục công trình đầu tư và nhu cầu vốn đầu tư từ nguồn ngân sách, tín dụng Nhà nước năm 2008; xác định danh mục công trình đầu tư trọng điểm năm 2008).

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổng hợp xây dựng kế hoạch năm 2008 trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 09/7/2007.

2.3. Sở Tài  chính:

- Chủ trì hướng dẫn các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2007, xây dựng dự toán ngân sách năm 2008; thông báo số kiểm tra về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; xác định tỷ lệ phân chia các nguồn thu và số bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa năm 2008 trước ngày 29/6/2007.

- Tổng hợp xây dựng dự toán ngân sách tỉnh năm 2008 trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 09/7/2007.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Giám đốc các doanh nghiệp và đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.
                                                                                                          CHỦ TỊCH   
                                                                                                                   Võ Văn Một







